
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG   
  

 Số:        /TTYT 

V/v mời báo giá về việc mua vật tư văn phòng 

khác năm 2025 (lần 2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đan Phượng, ngày      tháng     năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 
 

Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua vật tư văn phòng khác cho các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế  

năm 2025 cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng 

- Địa chỉ: Thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 

- Mã số thuế: 0500608910 

- Số điện thoại: 02433.635.124 - 0977.595.539 

- Nhận qua đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp; 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng HC-TC-TC - Trung tâm Y tế huyện 

Đan Phượng- Thị trấn Phùng- Huyện Đan Phượng- TP Hà Nội. Nhà cung cấp 

dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ; 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 07 tháng 05 năm 2025 đến 

trước 14h00 ngày 09 tháng 05 năm 2025.  

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Nội dung chi tiết: theo phụ lục đính kèm. 

- Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí khác liên quan. 

- Nhà thầu có thể chào cấu hình tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTCTC. 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Trang 



 

 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số:        /TTYT ngày      /      /2025 của TTYT huyện Đan Phượng) 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

1 Bột giặt (gói 3kg) 

Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene 

Sulfonate; Sodium Lauryl Sulfate; Sodium 

Carbonate; Calcium Carbonate; Sodium 

Alumino Silicate Hydrate; Sodium Silicate; 

Sodium Sulfate; Acrylic/Maleic Copolymer; 

Polyethylene Terephthalate; Hydroxypropyl 

Methylcellulose; Disodium Distyrylbiphenyl 

Disulfonate; 4,4 Diamino - stilbene - N,N'-

bis (1,3,5 - triazin - 4- morpholino - 6-

anilino) - 2,2' - disulphonic acid disodium 

salt; Bentonite; Chất tạo màu; Enzymes; 

Chất thơm (Chứa tinh dầu thiên nhiên 0,124 

ppm) 

 

Gói 20 

2 Bộ ấm chén 

Bộ ấm chén gồm có ấm trà dung tích ~ 

650ml, 06 chén và 07 đĩa kê với chất liệu sứ 

trắng cao cấp bát tràng 

 

Bộ 6 

3 Chổi chít 
Chổi chít, thân chổi dài ~ 1m bằng bông đót 

tự nhiên 

 
Cái 47 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

4 Chổi cọ bồn cầu 
Chất liệu: Nhựa PP, kích thước: Dài 50cm x 

Rộng 5 cm x Cao 6 cm 

 
Chiếc 32 

5 Chổi lau nhà 360 

Thùng được làm bằng nhựa nguyên sinh 

kháng vỡ, độ bền cao. 

Thiết kế hiện đại với những sợi cước giúp 

giặt sạch mọi bụi bẩn. 

Lồng vắt inox 304 không rỉ, sạch sẽ, sáng 

bóng. 

Có bánh xe liền và tay kéo thông minh giúp 

di chuyển dễ dàng. 

 

Bộ 40 

6 Chổi lau sàn khô 
Chổi Lau Nhà Công Nghiệp Bản Lau 60cm 

Cán Rút - Cây đẩy lau khô sàn 

 
Chiếc 4 

7 Chổi lau sàn ướt 

Thùng 2 ngăn: 1 ngăn vắt khô tự động, 1 

ngăn chứa nước để giặt cây lau, kích thước 

thùng D x R x C (cm): 26 x 23 x 38cm, kích 

thước bông lau D x R (cm): 33 x 13cm, kích 

thước cây lau nhà: 116cm, nắp thùng có thể 

tháo rời để vệ sinh dễ dàng, có nút xả nước 

bẩn ở cạnh đáy thùng, thùng nhựa và bàn lau 

bằng nhựa ABS chắc chắn 

 

Chiếc 4 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

8 Chổi nhựa cán dài 

Chất liệu cán chổi: Inox 304 hoặc tương 

đương 

Lông chổi bằng sợi cước hoặc tương đương 

Chiều dài cả chổi 130 cm (± 5), Chiều rộng 

chổi cước 36 cm 

(± 3)  

 

Cái 84 

9 Chổi quét trần 
Thân làm bằng inox, có 01 đầu để quét 

mạng nhện bằng sợi cước, chiều dài: ~ 2m 

 
Chiếc 6 

10 Chổi tre quét sân Chổi được làm từ cọng dừa, cán dài 1,5m  Chiếc 33 

11 Cốc thủy tinh + đế 
Chất liệu: Thủy tinh cao cấp và đế ly, Dung 

tích: ~ 300ml 

 
Cái 100 

12 Đĩa phíp  
Chất liệu : Phíp, mầu trắng đường kính 20 

cm 

 
Cái 100 

13 
Giấy vuông (KT 16x16cm) 

100 tờ/gói 

Thành phần: Bột giấy, định lượng: 13+-

2g/m2, đóng gói: 100 tờ x 2 lớp, kích thước 

tờ: ~ kích thước 16cm x 16cm 

 

Gói 177 

14 Giấy vệ sinh (10 cuộn/1 túi) 

Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh; 

Định lượng: 14gsm+/-2 x 3 lớp; Chiều dài: 

#21-22 mét; Giấy trắng, mềm, mịn, tan 

nhanh trong nước 

 

Túi 264 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

15 Hót rác 

Hót rác có cán Kích thước (D) x (R) x (C): 

23 x 28.5 x 68 cm, màu Sắc: Đỏ, Xanh 

dương, Xanh lá. Chất liệu: Nhựa PP, an 

toàn, không độc hại. Chất liệu nhựa dày 

chắc chắn đi kèm trọng lượng nhẹ dễ dàng 

di chuyển. Bề mặt trơn láng dễ dàng vệ sinh. 

Có cán dài dễ cầm. 

 

Cái 20 

16 Khăn lau  
Kích thước khăn: ~ 30x30cm; Chất liệu: 

bông, hút nước, trọng lượng: ~ 400g 

 
Cái 270 

17 Lọ hoa 
Lọ hoa bát tràng mầu trắng cao 50cm đường 

kính 15 cm 

 
Cái 5 

18 Nước Javel tẩy trắng 

Thành Phần : Sodium hypoclorite và 

Sodium hydroxide, nước và các phụ gia 

khác; Dung tích: 1kg 

 

Chai 6 

19 Nước lau kính 

Thành phần: Sodium Lauryl, Ether sulfate, 

isopropyl Alcohol, Fragrance, Water 

(nước)...; dung tích 580ml /Chai 

 

Chai 17 

20 Nước lau sàn 

Thành phần: Alcohol Ethoxylate; Chất thơm 

(chứa tinh dầu Bạch, đàn (30ppm), tinh dầu 

Thông (30ppm)); Sodium Hydroxide... 

Dung tích: 1 lít 

 

Chai 147 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

21 Nước rửa chén  

Thành phần: Nước, Sodium Linear 

Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Laureth 

Sulfate, chất thơm, DMDM Hydantoin, 

Tetrasodium EDTA, chiết xuất Chanh 

(0,01%). Dung tích (800g); 

 

Chai 30 

22 Nước rửa tay 

Thành phần: Water, Sodium Laureth 

Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, 

Cocamide MEA, Perfume, Acrylates 

Copolymer, Sodium Benzoate, Citric Acid, 

PPG - 9, Tetrasodium EDTA, Sodium 

Hydroxide, Terpineol, Thymol, VP / VA 

Copolymer, Pentasodium Pentetate, Sodium 

Sulfate, Silver Oxide, Lauric Acid, CI 

45100; Dung tích 180g  

 

Chai 81 

23 Nước tẩy rửa bồn cầu 

Thành phần: Sodium Hypochlorite, Sodium 

Hydroxide, Lauric acid, Sodium Silicate, 

Sodium Lauryl Ether Sulfate, Sodium 

Metaperiodate, nước, chất thơm, Dung tích 

~ 900ml 

 

Chai 120 

24 
Ổ cắm điện kéo dài 10m (5 

chấu) 

Thành phần: có công tắc và Automat, Loại ổ 

cắm: 02 chân đa năng, 03 chân tiêu chuẩn, 

chiều dài dây: 10m 

 

Cái 12 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

25 
Ổ cắm điện kéo dài 5m (5 

chấu) 

Thành phần: có công tắc và Automat, Loại ổ 

cắm: 02 chân đa năng, 03 chân tiêu chuẩn, 

chiều dài dây: 05m 

 

Cái 5 

26 Thảm lau chân  
Chất liệu: nhựa có gai, có lớp chống trơn 

trượt, kích thước: 80cm x 150 cm 

 
Chiếc 5 

27 Thảm lau chân 
Chất liệu: Nhung, có lớp chống trơn trượt, 

kích thước: 40x60cm 

 
Chiếc 35 

28 Túi đựng rác màu vàng 10kg  

Túi 10 kg màu vàng kích thước ~ 65cm x 

70cm, 80 cái 1kg. Túi chất lượng cao, mềm 

dẻo và dai. Có dây rút in logo phân loại 

 

Kg 118 

29 Túi đựng rác màu xanh 10kh  

Túi 10 kg màu xanh dương kích thước ~ 

65cm x 70cm, 80 cái 1kg.Túi chất lượng 

cao, mềm dẻo và dai. Có dây rút in logo 

phân loại 

 

Kg 153 

30 Túi đựng rác màu đen 10kg 

Túi 10 kg màu đen kích thước ~ 65cm x 

70cm, 80 cái 1kg.Túi chất lượng cao, mềm 

dẻo và dai. 

 

Kg 5 

31 
Túi đựng rác màu trắng 

10kg 

Túi 10 kg màu trắng kích thước ~ 65cm x 

70cm, 80 cái 1kg.Túi chất lượng cao, mềm 

dẻo và dai. 

 

Kg 6 
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